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THÔNG BÁO 
Lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng đợt III năm 2022 
 

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận danh sách và hồ sơ đăng ký của các 
cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Căn cứ các quy 
định của pháp luật có liên quan, trên cơ sở kết quả xem xét, đánh giá hồ sơ, Sở Xây 
dựng Ninh Bình thông báo lịch thi sát hạch, nội dung và danh sách cá nhân tham gia 
sát hạch đợt III năm 2022 như sau: 

1. Thời gian sát hạch 

Bắt đầu từ 7h30, ngày 09 tháng 11 năm 2022. 

2. Nội dung sát hạch 

- Đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật (bao gồm pháp luật 
chung và pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực) và 20 câu hỏi về kiến thức chuyên 
môn có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, số điểm tối đa cho 
mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp 
là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả 
sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì 
đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề. 

-Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì đề sát 
hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 
điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp 
chứng chỉ hành nghề. 

- Hình thức thi: Việc thi sát hạch CCHN được thực hiện theo hình thức thi trắc 
nghiệm trên máy tính. Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch ban hành kèm theo 
Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 và Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 
26/12/2018 được đăng tải trên trang thông tin điện tử bộ xây dựng tại địa chỉ 
http://xaydung. gov.vn. 

3. Lệ phí 

- Chi phí thi sát hạch: 300.000 đồng/01 lĩnh vực đăng kí dự thi. 

Thời gian nộp lệ phí thi sát hạch: các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ 
hành nghề có trách nhiệm nộp lệ phí thi sát hạch về phòng Hành chính Tổng hợp - 
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình, từ ngày có thông báo đến 
trước thời điểm thi (trong giờ làm việc, chi phí sát hạch sẽ không hoàn trả trong mọi 
trường hợp). 
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- Lệ phí cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi: 300.000 đồng/01 chứng chỉ. 

- Lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ: 150.000 
đồng/01 chứng chỉ. 

- Cá nhân nộp lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định về thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. 

1. Địa điểm thi 

Hội trường tầng II, tòa nhà 2 tầng - Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng 
Ninh Bình Số 18 Đường Tràng An, Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình. (khi đi 
mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, thẻ căn cước công dân) 

2. Danh sách cá nhân dự thi đợt III năm 2022 

(Có danh sách kèm theo) 

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
động xây dựng được biết và thực hiện./. 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Quản lý hoạt động xây dựng - BXD; 
- UBND tỉnh Ninh Bình; 
- Đăng Website Sở Xây dựng; 
- Lưu: VT, QLN, CCGĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Chu Đức Long 
 
 
 



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Lĩnh vực hành nghề đăng ký

Hạng đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác
Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

1 Chu Văn Trang 26/03/1983
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng và công nghiệp, Giao thông 

đường bộ
II Gia hạn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng và công nghiệp)

II Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp

II Bổ sung

3 Giang Quý Tùng 08/07/1993
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng kỹ 
thuật)

II Nâng hạng
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và công 
nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Thiết kế Quy hoạch xây dựng (Hệ thống 
điện chiếu sáng đô thị)

II Gia hạn

Thiết kế Điện - Cơ điện II Gia hạn
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào 

công trình
II Bổ sung

Định giá xây dựng II Gia hạn
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (Dân dụng và công nghiệp)
II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp

II Bổ sung

6
Nguyễn Cao 

Cường
03/12/1990

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng và công nghiệp)

II Nâng hạng
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và công 
nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Trường Đại học Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp, Giao thông 

đường bộ
II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng và công nghiệp)

II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp, Giao thông 

đường bộ
II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng và công nghiệp)

II Nâng hạng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng và công nghiệp)

II Gia hạn

Định giá xây dựng II Gia hạn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Kèm theo thông báo số              /TB-SXD ngày      /11/2022 của Sở Xây dựng Ninh Bình)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Tại 
chức

Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Vừa 
làm 

vừa học

Trường Đại học Xây 
dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Trường Đại học Dân 
lập Đông đô

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Trường Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Nguyễn Thế Anh 09/06/1982

Nguyễn Thị Thủy 05/12/1985

Đỗ Thanh Tuyền 24/05/1985

Lưu Quang Hòa 24/02/1984

Lưu Văn Hiển 01/02/1985

Nguyễn Thái Soái 01/10/1971

2

4

5

7

8

9



Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp

II Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp

II Gia hạn

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
công nghiệp

II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng và công nghiệp)

II Bổ sung

11 Phạm Quang Thiện 07/09/1997
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (Dân dụng và công nghiệp)
III Bổ sung

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Trường Đại học Thủy 
Lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp, Giao thông 
(đường bộ), Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng và công nghiệp)

II Nâng hạng

Thiết kế cấp thoát nước công trình II Bổ sung
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào 

công trình
II Bổ sung

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng và công nghiệp)

II Nâng hạng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng và công nghiệp)

II Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp (Hạng 2), Hạ 

tầng kỹ thuật (Hạng 3)
II Gia hạn

Định giá xây dựng II Bổ sung
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (Dân dụng và công nghiệp)
II Nâng hạng

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào 
công trình

II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân  dụng, Công nghiệp, Giao 

thông)
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp 

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

17 Phạm Thu Hiền 03/06/1985 Định giá xây dựng II Gia hạn
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 

phát triển Bình Minh
Chính 

quy
Trường Đại học Giao 

thông vận tải

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Trường Đại học công 
nghệ giao thông vận tải

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Trường Đại học Xây 
dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Trường Đại học Thủy 
Lợi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Trường Đại học Thủy 
Lợi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Trường Đại học Kiến 
trúc  Hà Nội

nghiệp tỉnh Ninh Bình
quy thông vận tải

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chính 
quy

Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

Vũ Ngọc Chiến 28/05/1977

Vũ Thiện Trí 22/11/1992

Phạm Thanh Sơn 14/11/1981

Phạm Thị Thanh 
Phương

08/01/1985

Phạm Xuân Thanh 16/06/1986

Nguyễn Thùy 
Dương

03/02/198510

12

13

14

15

16



18 Trần Thi Nhung 14/01/1990
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 

thoát nước
III Cấp mới

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 
phát triển Bình Minh

Chính 
quy

Trường Đại học Thủy 
Lợi

Giám sát thi công xây dựng công trình 
Dân dụng và công nghiệp, Giao thông 

đường bộ, Nông nghiệp & PTNT
II Gia hạn

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
công nghiệp, Giao thông đường bộ, 

Nông nghiệp & PTNT
II Gia hạn

Định giá xây dựng II Bổ sung
Giám sát thi công xây dựng công trình 
Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông 

đường bộ, Nông nghiệp & PTNT
II Gia hạn

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
Công nghiệp, Giao thông đường bộ, 

Nông nghiệp & PTNT
II Gia hạn

Khảo sát địa hình II Gia hạn

21 Mai Duy Anh 13/10/1968

Giám sát thi công xây dựng công trình 
Dân dụng và Công nghiệp (Hạng II), 

Giao thông đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 
(Hạng III)

II Gia hạn
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 

Hợp Lực
Chính 

quy
Trường Đại học Xây 

dựng Hà Nội

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
Công nghiệp

II Gia hạn

Giám sát thi công xây dựng công trình 
Dân dụng và Công nghiệp (Hạng II), 

Giao thông đường bộ (Hạng III)
II Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông 
(đường bộ), Công trình cấp - thoát nước

III Gia hạn

Giám sát thi công xây dựng công trình 
Giao thông đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật

III Gia hạn

24 Nguyễn Văn Trung 02/7/1988
Giám sát thi công xây dựng công trình 

Giao thông (đường bộ)
II Cấp mới

Công ty Cổ phần – Tổng công ty 
xây dựng và lắp máy Việt Nam

Chính 
quy

Trường Đại học Lạc 
Hồng

25 Đinh Văn Hoàng 18/12/1991
Giám sát thi công xây dựng công trình 

Giao thông (đường bộ)
II Cấp mới

Công ty Cổ phần – Tổng công ty 
xây dựng và lắp máy Việt Nam

Vừa 
làm 

vừa học

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

Định giá xây dựng III Cấp mới
Giám sát công tác xây dựng công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn
III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng, Giao thông, Nông 

nghiệp & ptnt, Hạ tầng kỹ thuật)
III Bổ sung

Khảo sát địa hình III Bổ sung

Công ty TNHH dịch vụ Xây dựng 
và Thương mại Xuân Hằng

Chính 
quy

Trường Đại học Xây 
dựng

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 
Hợp Lực

Chính 
quy

Trường Đại học Kiến 
trúc

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 
Tân Thành Phát

Chính 
quy

Trường Đại học Thủy 
Lợi

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 
Phú Cường

Vừa 
làm 

vừa học

Trường Đại học Xây 
dựng

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 
Hợp Lực

Chính 
quy

Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 
Phú Cường

Vừa 
làm 

vừa học

Trường Đại học Xây 
dựng

Nguyễn Trí Trung 31/01/1982

Lã Phú Sĩ 28/9/1991

Vũ Mạnh Thắng 23/09/1977

Phạm Đức Sinh 08/06/1981

Tạ Quang Huy 20/04/1956

Nguyễn Văn Hiếu 06/10/197119

20

22

23

26

27



Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung

Khảo sát địa hình III Bổ sung
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng, Giao thông, Nông 

nghiệp & ptnt, Hạ tầng kỹ thuật)
III Bổ sung

Định giá xây dựng III Bổ sung

29 Đinh Văn Trung 09/05/1989
Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng công nghiệp (Hạng II); Hạ tầng 
kỹ thuật (Hạng III)

III Bổ sung
Công ty cổ phần đầu tư tư vấn xây 

dựng Toàn Khánh
Chính 

quy
Trường Đại học Xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông 
(đường bộ)

II Cấp mới

Định giá xây dựng II Cấp mới
Giám sát công tác xây dựng công trình 

Giao thông (đường bộ)
II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân Hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng và công nghiệp, Giao thông 

(đường bộ)
III Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ 

thuật)
III Bổ sung

32 Nguyễn Anh Dũng 25/04/1987
Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ, cầu)
III Bổ sung

Công ty TNHH MTV Quang Lâm 
Cát

Vừa 
làm 

vừa học

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

33 Đinh Duy Hưng 20/08/1972
Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ, cầu)
III Gia hạn

Ban Quản lý dự án Vốn sự nghiệp 
kinh tế - Sở Giao thông vận tải 

Ninh Bình 

Tại 
chức 

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

34 Bùi Đức Hạnh 01/6/1983
Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ, cầu)
II Gia hạn

Ban Quản lý dự án Vốn sự nghiệp 
kinh tế - Sở Giao thông vận tải 

Ninh Bình 

Vừa 
làm 

vừa học

Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

35
Nguyễn Văn 

Tuyến
27/4/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ, cầu)

III Gia hạn
Ban Quản lý dự án Vốn sự nghiệp 

kinh tế - Sở Giao thông vận tải 
Ninh Bình 

Chính 
quy

Trường Đại học Xây 
dựng

36 Trần Đăng Khoa 29/10/1991
Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ, cầu)
III Gia hạn

Ban Quản lý dự án Vốn sự nghiệp 
kinh tế - Sở Giao thông vận tải 

Ninh Bình 

Chính 
quy

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung

Công ty TNHH Xây Dựng và 
Thượng Mại ACT

Chính 
quy

Trường Đại học Xây 
dựng

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 
phát triển đô thị

Chính 
quy

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

Công ty TNHH tư vấn thiết kế và 
đầu tư xây dựng An Minh Việt

Chính 
quy

Đại học Lương Thế 
Vinh

Công ty TNHH dịch vụ Xây dựng 
và Thương mại Xuân Hằng

Vừa 
làm 

vừa học

Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Hà Minh Tiến 08/04/2021

Phạm Ánh Dương 16/06/1989

Nguyễn Văn Huần 16/06/1985

Trương Công 
Thành

17/03/198828
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38 Phạm Văn Tĩnh 16/09/1988
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng công nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật
III Bổ sung

Công ty TNHH Xây Dựng và 
Thượng Mại ACT

Chính 
quy

Trường Đại học Kiến 
trúc

39 Đặng Quốc Tuấn 31/01/1972

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng công nghiệp (Hạng 2), Giao 

thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt, 
Hạ tầng kỹ thuật (Hạng III)

II Gia hạn Công ty Đắc Lộc
Tại 
chức

Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

40 Đặng Văn Lộc 18/8/1960

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng công nghiệp (Hạng 2), Giao 
thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt 

(Hạng III)

II Gia hạn Công ty Đắc Lộc
Chính 

quy
Trường Đại học Xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng công nghiệp

II Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Hạ tầng kỹ thuật

III Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Giao thông (đường bộ)

III Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Nâng hạng

42
Nguyễn Thanh 

Nam
27/06/1982

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Giao thông (đường bộ)

II Gia hạn
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 

Kim Đông
Tại 
chức

Trường Đại học Thủy 
lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

44 Vũ Văn Yên 1970
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (Dân dụng và công nghiệp)
III Cấp mới

Trường Cao đẳng nghề cơ điện xây 
dựng việt xô

Tại 
chức

Trường Đại học Nông 
nghiệp I

45 Trần Minh Long 1971
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (Dân dụng và công nghiệp)
III Cấp mới

Trường Cao đẳng nghề cơ điện xây 
dựng việt xô

Tại 
chức

Trường Đại học Nông 
nghiệp I

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng và công nghiệp)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp (Hạng II), Hạ tầng 

kỹ thuật (Hạng III)
II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Doanh nghiệp tư nhân An Ninh
Chính 

quy
Trường Đại học Xây 

dựng

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 
Kim Đông

Chính 
quy

Trường Đại học Xây 
dựng

Trường Cao đẳng nghề cơ điện xây 
dựng việt xô

Chính 
quy

Học viện Kỹ thuật 
Quân sự

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 
Kim Đông

Chính 
quy

Trường Đại học Xây 
dựng

Phạm Quang Nhân 20/12/1983

Đào Sỹ Thư 05/03/1984

Phạm Hồng Phong 10/06/1985

Hoàng Minh Tuấn 198546
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